
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 CLC 050610220800 Nguyễn Thị Phương Anh
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L17 03/05/2024 07h00 C201

Được ghi 

nhận điểm I

2 CLC 050610220800 Nguyễn Thị Phương Anh Phân tích kinh doanh L17 08/05/2024 08h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

3 CLC 050610220800 Nguyễn Thị Phương Anh Tài chính doanh nghiệp L17 07/05/2024 09h30 B2.305
Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030439230016 Nguyễn Thị Trâm Anh Phát âm D01 07/05/2024 07h00 A102
Được ghi 

nhận điểm I

5 CLC 050611230107 Nguyễn Lê Gia Băng Toán cao cấp 2 L19 06/05/2024 15h30 B2.101
Được ghi 

nhận điểm I

6 CQ 030239230031 Nguyễn Ngọc Hồng Đào
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D13 06/05/2024 07h00 A008

Được ghi 

nhận điểm I

7 CLC 050609211887 Trần Hoàng Đạt
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L34 03/05/2024 15h30 B2.301

Được ghi 

nhận điểm I

8 CLC 050611230190 Võ Thành Đạt
Logic ứng dụng trong kinh 

doanh
L22 04/05/2024 10h00 C203

Được ghi 

nhận điểm I

9 CLC 050611230190 Võ Thành Đạt Triết học Mác - Lênin L22 03/05/2024 13h00 B2.703
Được ghi 

nhận điểm I

10 CQ 030138220057 Trần Thị Kiều Diễm Tài chính doanh nghiệp D02 06/05/2024 08h30 C201
Được ghi 

nhận điểm I

(KIỂM DÒ)  KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 
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11 CQ 030138220057 Trần Thị Kiều Diễm Tài chính quốc tế D01 07/05/2024 15h30 A101
Được ghi 

nhận điểm I

12 CLC 050610220876 Ung Thanh Dự Truyền thông kinh doanh L30 08/05/2024 09h30 B2.303
Được ghi 

nhận điểm I

13 CLC 050611230207 Đinh Tiến Đức
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L34 03/05/2024 15h30 B2.301

Được ghi 

nhận điểm I

14 CLC 050611230207 Đinh Tiến Đức Toán cao cấp 2 L07 06/05/2024 13h00 B2.103
Được ghi 

nhận điểm I

15 CQ 030439230048 Vũ Ngọc Dung Dẫn luận ngôn ngữ học D05 03/05/2024 07h00 A003
Được ghi 

nhận điểm I

16 CLC 050609210400 Nguyễn Phúc Hậu
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam
L15 07/05/2024 09h30 B2.101

Được ghi 

nhận điểm I

17 CQ 030239230058 Lê Việt Hoàng Cơ sở dữ liệu D05 02/05/2024 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

18 CQ 030739230054 Trần Huy Hùng Luật dân sự 1 D04 06/05/2024 15h30 A006
Được ghi 

nhận điểm I

19 CLC 050611230436 Phan Gia Huy Luật kinh doanh L35 08/05/2024 08h30 PM201
Được ghi 

nhận điểm I

20 CQ 030439230103 Trần Văn Huy Tiếng Anh 2 - Nghe 2 D01 06/05/2024 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

21 CLC 050609211978 Huỳnh Trịnh Khang Phân tích dữ liệu lớn L26 04/05/2024 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

22 CQ 030839230094 Đỗ Văn Khoa Toán cao cấp 2 D03 04/05/2024 07h00 A107
Được ghi 

nhận điểm I

23 CQ 030437210107 Phạm Võ Trung Kiên Dẫn luận văn học Anh-Mỹ D01 04/05/2024 07h00 A001
Được ghi 

nhận điểm I

24 CLC 050611230542 Nguyễn Nhật Lệ Triết học Mác - Lênin L20 03/05/2024 13h00 B2.603
Được ghi 

nhận điểm I

2/5



STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

25 CLC 050610220277 Phạm Thụy Ngọc Linh Tài chính quốc tế L04 08/05/2024 09h30 B2.103
Được ghi 

nhận điểm I

26 CQ 030439230128 Vũ Hà Ngọc Linh Dẫn luận ngôn ngữ học D05 03/05/2024 07h00 A003
Được ghi 

nhận điểm I

27 CQ 030138220217 Dương Thị Ngọc Mai Tài chính doanh nghiệp D03 06/05/2024 10h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

28 CQ 030138220224 Hoàng Gia Minh Bảo hiểm D03 03/05/2024 08h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

29 CQ 030239230134 Hoàng Thị Kim Ngân
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D17 06/05/2024 09h30 A104

Được ghi 

nhận điểm I

30 CQ 030238220142 Ngô Bảo Ngân Lập trình hướng đối tượng D05 07/05/2024 13h00 A203
Được ghi 

nhận điểm I

31 CQ 030838220144 Nguyễn Ngọc Yến Ngân Tài chính doanh nghiệp D06 06/05/2024 08h30 C301
Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 050610220351 Hồ Bảo Ngọc Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L16 23/04/2024 08h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030738220126 Lương Ánh Ngọc Luật thương mại 1 D04 07/05/2024 09h30 A008
Được ghi 

nhận điểm I

34 CLC 050610221138 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L18 03/05/2024 07h00 C203

Được ghi 

nhận điểm I

35 CQ 030137210359 Lê Yến Nhi
Nghiệp vụ ngân hàng đầu 

tư
D03 06/05/2024 07h00 A105

Được ghi 

nhận điểm I

36 CLC 050610220416 Bùi Huỳnh Như Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L18 23/04/2024 10h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

37
QT

SB
120605230038

Nguyễn Phan 

Quỳnh
Như

Lý luận về nhà nước và 

pháp luật
K5D2 02/05/2024 13h00 HN301

Được ghi 

nhận điểm I

38 CQ 030439230190 Nguyễn Bảo Ny Dẫn luận ngôn ngữ học D05 03/05/2024 07h00 A003
Được ghi 

nhận điểm I
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39 CQ 030439230190 Nguyễn Bảo Ny Tiếng Anh 2 - Viết 2 D05 03/05/2024 09h30 A107
Được ghi 

nhận điểm I

40 CQ 030139230291 Huỳnh Tấn Phát
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D06 03/05/2024 09h30 A101

Được ghi 

nhận điểm I

41 CLC 050611230971 Lâm Thành Phát Luật kinh doanh L28 08/05/2024 13h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

42 CQ 030139230308 Võ Quỳnh Phương
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D01 03/05/2024 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

43 CLC 050610220485 Nguyễn Minh Quân Tin học ứng dụng L10 02/05/2024 08h30 PM203
Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050610221296 Lê Đức Tâm
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
L31 03/05/2024 09h30 B2.204

Được ghi 

nhận điểm I

45 CLC 050607190486 Huỳnh Gia Thịnh Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L26 23/04/2024 14h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

46 CQ 030439230235 Võ Hoài Thu Dẫn luận ngôn ngữ học D07 03/05/2024 07h00 A004
Được ghi 

nhận điểm I

47 CLC 050610220588 Lê Ngọc Minh Thư
Giải thuật ứng dụng trong 

kinh doanh
L21 03/05/2024 08h30 C301

Được ghi 

nhận điểm I

48 CQ 030339230172 Đặng Vũ Huyền Thương Quản trị học D08 08/05/2024 16h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

49 CQ 030138220398 Đinh Lê Khánh Thương Tài chính quốc tế D03 07/05/2024 15h30 A104
Được ghi 

nhận điểm I

50 CLC 050610220658 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L07 23/04/2024 08h30 C203
Được ghi 

nhận điểm I

51 CQ 030337210255
Nguyễn Ngọc 

Huyền
Trân Quản trị dự án D01 03/05/2024 15h30 A101

Được ghi 

nhận điểm I

52 CQ 030337210255
Nguyễn Ngọc 

Huyền
Trân

Quản trị lực lượng bán 

hàng
D01 02/05/2024 07h00 A105

Được ghi 

nhận điểm I
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53 CQ 030337210255
Nguyễn Ngọc 

Huyền
Trân

Quản trị quan hệ khách 

hàng
D02 02/05/2024 09h30 A104

Được ghi 

nhận điểm I

54 CQ 030337210255
Nguyễn Ngọc 

Huyền
Trân Quản trị thương hiệu D03 06/05/2024 13h00 A104

Được ghi 

nhận điểm I

55 CLC 050610221470 Nguyễn Ngọc Trinh Trinh Phân tích kinh doanh L21 08/05/2024 10h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

56 CQ 030139230447 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D04 03/05/2024 09h30 A004

Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

57 CLC 050609212314 Lê Phương Uyên Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L06 23/04/2024 07h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

58 CLC 050610220719 Nguyễn Thị Lan Vi Tài chính doanh nghiệp L01 07/05/2024 07h00 TTD402
Được ghi 

nhận điểm I

59 CQ 030736200169 Võ Nguyễn Thành Vũ
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D01 03/05/2024 07h00 A101

Được ghi 

nhận điểm I

60 CLC 050610221560 Nguyễn Tường Vy Tiếng Anh: Đọc - Viết 6 L23 24/04/2024 10h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

61 CLC 050610221560 Nguyễn Tường Vy Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L23 23/04/2024 13h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

62 CLC 050611231606 Trần Ngọc Khánh Vy Toán cao cấp 2 L09 06/05/2024 13h00 B2.202
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

63 CLC 050609211773 Võ Ngọc Như Ý Tâm lý học L21 08/05/2024 07h00 TTD504
Được ghi 

nhận điểm I
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